
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

PHÒNG THI SỐ: 1 

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCDD2002 Ngô Tuấn Anh 27/05/1995 64DCDD01

2 2 64DCDD2003 Nguyễn Xuân Bách 15/09/1995 64DCDD01

3 3 64DCDD2004 Ngô Huy Bắc 08/06/1995 64DCDD01

4 4 64DCDD2006 Trần Lê Bôn 22/04/1994 64DCDD01

5 5 64DCDD2008 Tạ Vũ Chiến 27/06/1995 64DCDD01

6 6 64DCDD2011 Trần Đức Dũng 24/10/1995 64DCDD01

7 7 64DCDD2012 Mai Thị Linh Đan 03/10/1995 64DCDD01

8 8 64DCDD2015 Đỗ Thế Giang 07/01/1994 64DCDD01

9 9 64DCDD2019 Đặng Thị Thu Hà 12/04/1994 64DCDD01

10 10 64DCDD2018 Nguyễn Văn Hải 27/07/1994 64DCDD01

11 11 64DCDD2017 Nguyễn Vũ Hải 08/01/1995 64DCDD01

12 12 64DCDD2021 Phạm Thu Hoa 24/11/1995 64DCDD01

13 13 64DCDD2023 Nguyễn Huy Hoàng 02/09/1995 64DCDD01

14 14 64DCDD2028 Trần Thanh Hùng 25/12/1995 64DCDD01

15 15 64DCDD2032 Nguyễn Anh Minh 05/03/1994 64DCDD01

16 16 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 29/08/1995 64DCDD01

17 17 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 22/12/1995 64DCDD01

18 18 64DCDD2037 Nguyễn Văn Nhân 24/07/1993 64DCDD01

19 19 64DCDD2038 Dương Văn Phú 10/12/1992 64DCDD01

20 20 64DCDD2040 Nguyễn Nghĩa Phú 25/11/1995 64DCDD01

21 21 64DCDD2043 Phạm Thanh Thao 28/05/1995 64DCDD01

22 22 64DCDD2047 Nguyễn Ngọc Thiên 17/09/1995 64DCDD01

23 23 64DCDD2051 Nguyễn Văn Thịnh 27/02/1995 64DCDD01

24 24 64DCDD2050 Phạm Văn Thịnh 27/05/1994 64DCDD01

25 25 64DCDD2052 Bùi Trung Thụ 14/09/1995 64DCDD01

26 26 64DCDD2053 Hoàng Nam Tiến 29/06/1994 64DCDD01

27 27 64DCDD2058 Mai Văn Tú 10/06/1995 64DCDD01

28 28 64DCDD2057 Trần Văn Tú 08/06/1993 64DCDD01

29 29 64DCDD2054 Lê Bật Tuấn 01/08/1995 64DCDD01

Môn thi: Kết cấu BTCT HT thi: Viết
Địa điểm: 201-A2 Ngày thi: 22/01/2016 Ca thi: 2 (09h00-11h00)



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

30 30 64DCDD2060 Đỗ Xuân Vinh 24/10/1995 64DCDD01

31 31 64DCDD2061 Nguyễn Văn Xuân 02/11/1994 64DCDD01

32 32 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 02/11/1992 64DCDD01

Danh sách gồm 32 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................
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